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BẢNG SÀNG LỌC NGUY CƠ NHIỄM COVID-19
SCREENING FOR THE RISK OF COVID-19 VIRUS IN FECTION
Họ tên:………………………………………………………………………………………….
Năm sinh:……………



Số điện thoại:…………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
	DẤU HIỆU LÂM SÀNG/ CLINICAL SIGNS
	Có/Yes 
	Không/No 

	1.Sốt/Fever
	
	

	2. Ho/Cough
	
	

	3. Khó thở/ đau ngực. Shortness of breath/ Chest pain
	
	

	4. Viêm phổi/pneumonia.
	
	

	5. Đau họng/sore throat.
	
	

	6. Mệt mỏi/tired.
	
	

	YẾU TỐ DỊCH TỄ/ EPIDEMIOLOGICAL FACTOR

	4. Tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 trong vòng 3 tuần qua./Direct contact with people infected with Covid-19 within the past 3 weeks.
	
	

	5. Có người thân trong gia đình tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trong vòng 3 tuần./Have family members in contact with people infected with Covid-19 within 3 Weeks.
	
	

	6. Trở về từ vùng dịch* hoặc tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về trong vòng 3 tuần qua (trong và ngoài nước). Return to or contact with an infected person with covid-19 for 3 weeks.
	
	


                                                                                                                                          Ngày……..tháng…….năm……
	Bác sĩ khám tuyển chọn/Doctors selective examination

(ký và ghi rõ họ tên/Sign, write full name)
	Người khai/ medical reporter
(ký và ghi rõ họ tên/Sign, write full name)
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